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Kon Tum, ngay 14 thdng 12 ndm 2023

PHIEUTRINH
v~ vi~c dang tai danh sach dang ky ngrro; hanh ngh~ t~i coosa
kham b~nh, chua b~nh len Trang thong tin di~n tfr cua SO'Y t~

Kinh trinh: Lanh dao So Y tS.

1. Tom tit nQidung cAntrinh:

Xem xet, phe duyet va dang rei tren Trang thong tin di~n illcua So Y tS danh
sach ngiroi dang Icy harm nghe tai 07 co so kham benh, chua benh, NQi dung dang rei
va cac h6 sa cu thS nhu sau:

1.1.Benh vien Da khoa Van Gia An.. .
Van ban s6 70lCV -VGA ngay 06/12/2023 va cac h6 sa lien quan:
- Nhan sir tang: 02.
- Nh§n sir giam: 05.
1.2. Trung tam Y t~ huy~n Tu MooRong

Van ban s6 7861YTTMR-KHNV-DD ngay 07/12/2023 va cac h6 sa lien quan
- Nhan su tang: 03.
- Nhan str giam: 00.
1.3. B~nh vi~n Da khoa khu vl}'cNgQcHBi

Van ban s6 1580ICV-BVKVNH ngay 12/12/2023 va cac h6 sa lien quan
- Nhan su tang: 09.
- Nhan su giam: 01.
- Nhan su b6 sung pham vi hoat dQngchuyen mon: 04.
- Nh§n S\f b6 sung ph~ vi ho~t dQngchuyen mon: 28.
1.4. Trung tam Y t~ huy~n Sa ThAy

Van ban s6 2292IYTST-KHNV-DD-KSNK ngay 04/12/2023 va cac h6 sa lien
quan

- NhfuJ.S\f tang: 03.
- Nh§n S\f giiun: 00.
- DiSu chuySn nh§n S\f tr?m y tS trvc thuQc.
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2 Y' kiJ. AA J.t., , . tri h. en ne xua eua ngum rID

Danh sach nhan S\I dang leY hanh nghS cua dan vi dS nghi dang tai tai van ban
dS xuAt day du h6 SCY, phu hop theo quy dinh tai Nghi dinh s6 109/2016/ND-CP ngay
01/7/2016 cua Chinh phu va hu6ng &n tai Cong van s6 3661/SYT-NVYD ngay
29/8/2022 cua So'Y t6.

Kinh trinh lanh dao So'Y t6 xem xet, phe duyet viec dang tai danh sach dang leY
ngiroi hanh nghS tai cac CCY So' kham benh, chua benh len Trang thong tin dien illcua
SaYt6.1.

Hoang Van Bieh

NGUmTRlNH

Nguy~n Cong Thanh



 

 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN SA THẦY 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

    Số:                 Sa Thày, ngày 06 tháng 12 năm  2023 

V/v đăng tải danh sách nhân sự 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

lên Trang Thông tin điện tử Sở Y tế 

tỉnh kon Tum 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

 

Thực hiện Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Căn cứ Công văn số 61/SYT-QLHNYDTN ngày 05/01/2018 của Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về việc quản lý thông tin đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh. 

Để phục vụ cho quá trình khám chữa bệnh và thanh quyết toán chi phí 

khám chữa bệnh BHXH tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy đúng theo quy định.   

Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy lập danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh tại các cơ sở trực thuộc đơn vị; kính đề nghị Sở Y tế xem xét đăng tải bổ 

sung lên trang thông tin điện tử của Sở Y tế. 

Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy kính đề nghị Sở Y tế xem xét./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Các khoa, phòng; 

- Các trạm y tế xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, KH-NV-ĐD-KSNK. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Ngọc Phước 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                            

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH1 
 

I. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SA THẦY 

1. Địa chỉ: Số 02, Ngõ 13, Đường Lê Duẩn, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:2 24/24h và 7/7 ngày. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên3 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn4 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn5 
Biến động 

nhân sự 

I Ban Giám đốc 

1 Lê Khắc Anh 
000033/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại 

Khoa, Sản phụ khoa (theo QĐ 

số 284/QĐ-YTST, ngày 

18/11/2019 của TTYT Sa Thầy) 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; 

 Riêng Thứ 2, Thứ 3:  Buổi sáng từ 

7h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h30; tham gia khám chữa bệnh 

tại các khoa chuyên môn khi có lịch, 

Trực 24/24 giờ trong các ngày được 

phân công. 

Bác sĩ hạng III, Khoa Ngoại-

PT-Gây mê HS-CSSKSS và 

Phụ sản 

 

2 Phan Minh Ca 
000030/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa; 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; 

Bác sĩ hạng II, Khoa XN - 

CĐHA 

 

                                           
1 Danh sách đính kèm theo Công văn, không tách thành phụ lục riêng. 
2 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 
3 Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là người làm công tác chuyên môn đồng thời là công chức, viên chức hoặc có hợp đồng lao động với đơn vị. 
4 Ghi đầy đủ chính xác phạm vi ghi trên chứng chỉ hành nghề KBCB được cấp và quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định  (nếu có). 
5 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 



 

 

  

môn Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại 

Khoa, Sản phụ khoa (theo QĐ 

số 294/QĐ-YTST, ngày 

20/11/2019 của TTYT Sa Thầy); 

 - Thực hiện Kỹ thuật siêu âm 

tổng quát và Chẩn đoán hình 

ảnh (Theo Quyết định 301/QĐ-

SYT ngày 26/7/2016 của Sở Y 

tế). 

 Riêng Thứ 2, Thứ 3:  Buổi sáng từ 

7h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h30; tham gia khám chữa bệnh 

tại các khoa chuyên môn khi có lịch, 

Trực 24/24 giờ trong các ngày được 

phân công. 

3 Đinh Ngọc Phước 
000029/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa; 

- Thực hiện Khám bệnh,chữa 

bệnh đa khoa và các kỹ thuật 

chuyên môn Nội khoa, Nhi 

khoa, Ngoại Khoa, Sản phụ 

khoa (theo QĐ số 281/QĐ-

YTST, ngày 15/11/2019); 

- Thực hiện kỹ thuật điện tim cơ 

bản (Theo Quyết định số 

264/QĐ-SYT ngày 07/5/2018 

của Sở Y tế); 

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm 

tổng quát (theo QĐ số 302/QĐ-

SYT ngày 26/7/2016). 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; 

 Riêng Thứ 2, Thứ 3:  Buổi sáng từ 

7h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h00 

đến 17h30; tham gia khám chữa bệnh 

tại các khoa chuyên môn khi có lịch, 

Trực 24/24 giờ trong các ngày được 

phân công. 

Bác sĩ hạng III, Khoa Nội-

Nhi-Truyền nhiễm 

 

2 Các Khoa/Phòng/Bộ phận chuyên môn 

1 Trần Hữu Thanh 
000363/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng III, Phòng 

DS - Truyền thông và GD 

sức khỏe 

 

2 Y Dúk 
2542/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại 

Khoa, Sản phụ khoa (theo QĐ 

số 331/QĐ-YTST, ngày 

19/7/2022). 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Khoa KB-

CC-HSTC và Chống độc-

RHM-TMH 

 

3 Nguyễn Thị Dương 
2809/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

Dân số hạng IV, Phòng DS - 

Truyền thông và GD sức 
 



 

 

  

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. - 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

khỏe 

4 Nguyễn Hùng 
000422/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng III, Phòng 

TC-HC-TC-KT 

 

5 Y Mứt 

2785/KT-

CCHN 
Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT-BNV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, Phòng 

TC-HC-TC-KT 

 

6 Phạm Thị Liệu 
002038/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại 

Khoa, Sản phụ khoa (theo QĐ 

số 270/QĐ-YTST, ngày 

14/11/2019) 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Khoa KB-

CC-HSTC và Chống độc-

RHM-TMH 

 

7 Phạm Thị Ngọc Diệp 
000344/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng III, Phòng 

KH-NV-Điều dưỡng-KSNK 

 

8 Đậu Thị Lý 
000350/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

9Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, Phòng 

KH-NV-Điều dưỡng-KSNK 

 

9 Đặng Thị Kim Loan 
000414/KT-

CCHN 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn điều dưỡng Răng Hàm Mặt 

tại Trung tâm Y tế huyện Sa 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

Điều dưỡng hạng IV, Phòng 

KH-NV-Điều dưỡng-KSNK 

 



 

 

  

Thầy (theo QĐ số 518/QĐ-

YTST ngày 02/11/2022) 

giờ trong các ngày được phân công. 

11 Hà Thị Hương 
000347/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, Phòng 

KH-NV-Điều dưỡng-KSNK 

 

12 Nguyễn Văn Phi 
000365/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, Khoa 

ATTP-YTCC-Dinh dưỡng 

 

13 Phan Thị Thúy 
000409/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Xét nghiệm. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Kỹ thuật Y hạng IV, Khoa 

ATTP-YTCC-Dinh dưỡng 

 

15 A Biết 
000401/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, Khoa 

ATTP-YTCC-Dinh dưỡng 

 

16 Đinh Trọng Lượng 
000387/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

-Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại 

Khoa, Sản phụ khoa (theo QĐ 

số 274/QĐ-YTST, ngày 

15/11/2019 của TTYT Sa Thầy) 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Khoa Nội-

Nhi-Truyền nhiễm 

 

17 Lương Công Nguyên 
000375/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Y tế công cộng hạng III, 

Khoa KSBT và HIV/AIDS - 

TV và ĐT nghiện chất.  

 

18 A Khiêm 
000400/KT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

Y sĩ hạng IV, Khoa KSBT 

và HIV/AIDS - TV và ĐT 

nghiện chất.  

 



 

 

  

giờ trong các ngày được phân công. 

19 Hà Thị Loan 
001569/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

- Thực hiện các kỹ thuật Khám 

bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền (theo QĐ số 366/QĐ-

SYT ngày 20/7/2017). 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Y sĩ hạng IV, Khoa KSBT 

và HIV/AIDS - TV và ĐT 

nghiện chất.  

 

20 Nguyễn Thị Tươi 
000374/KT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Y sĩ hạng IV, Khoa KSBT 

và HIV/AIDS - TV và ĐT 

nghiện chất.  

 

21 Trương Hồng Hải 
000377/KT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Y sĩ hạng IV, Khoa KSBT 

và HIV/AIDS - TV và ĐT 

nghiện chất.  

 

22 A Trin 
000394/KT-

CCHN 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng; 

- Thực hiện kỹ thuật chuyên 

ngành Y học cổ truyền (theo QĐ 

3số 367/QĐ-SYT ngày 

20/7/2017 của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum). 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, Khoa 

KSBT và HIV/AIDS - TV 

và ĐT nghiện chất. 

 

23 Hồ Xuân Hùng 
000359/KT-

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn Nội khoa, Nhi 

khoa, Ngoại Khoa, Sản phụ 

khoa (theo QĐ số 285/QĐ-

YTST, ngày 18/11/2019); Thực 

hiện Siêu âm tim và mạch máu 

tại Trung tâm Y tế huyện Sa 

Thầy (Theo Quyết định số 

360/QĐ-YTST ngày 

30/12/2019); Thực hiện kỹ thuật 

khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại; thực hiện kỹ thuật 

cơ bản chuyên khoa chẩn đoán 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Khoa KB-

CC-HSTC và Chống độc-

RHM-TMH 

 



 

 

  

hình ảnh (theo quyết định số 

271/QĐ-SYT ngày 07/5/2018 

của Sở Y tế); Khám và điều trị 

một số bệnh Răng Hàm Mặt 

thông thường (theo QĐ số 

299/QĐ-SYT ngày 26/7/2016 

của Sở Y tế tỉnh Kon Tum). 

24 Lê Văn Hải 
000352/KT-

CCHN 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng; 

- Thực hiện các kỹ thuật X-

Quang quy ước (Theo QĐ số 

268/QĐ-YTST, ngày 

14/11/2019); 

- Thực hiện các kỹ thuật nắn 

24xương, bó bột (Theo Quyết 

định số 41/QĐ-YTST ngày 

21/02/2019). 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, Khoa 

KB-CC-HSTC và Chống 

độc-RHM-TMH 

 

25 Hoàng  Minh Hiển 
001481/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại 

Khoa, Sản phụ khoa (theo QĐ 

số 269/QĐ-YTST, ngày 

14/11/2019); 

- Khám, điều trị và thực hiện các 

danh mục kỹ thuật chuyên 

ngành Ngoại khoa (theo QĐ số 

349/QĐ-YTST ngày 

19/12/2019). 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Khoa KB-

CC-HSTC và Chống độc-

RHM-TMH 

 

26 Vi Xuân Lý 
002360/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại 

Khoa, Sản phụ khoa (theo QĐ 

số 288/QĐ-YTST, ngày 

18/11/2019); 

- Thực hiện kỹ thuật chuyên 

ngành Gây mê hồi sức (Theo 

Quyết định số 55/QĐ-YTST 

ngày 06/3/2019) 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Khoa KB-

CC-HSTC và Chống độc-

RHM-TMH 

 



 

 

  

27 Lê Ngọc Thuận 
000384/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, Khoa 

KB-CC-HSTC và Chống 

độc-RHM-TMH 

 

28 Vũ Đức Thanh 
001818/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng Gây mê - 

Hồi sức. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, Khoa 

KB-CC-HSTC và Chống 

độc-RHM-TMH 

 

29 Phan Thị Thu Hà 
001790/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, Khoa 

KB-CC-HSTC và Chống 

độc-RHM-TMH 

 

30 Trịnh Thị Phượng 
2291/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT-BNV. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, Khoa 

KB-CC-HSTC và Chống 

độc-RHM-TMH 

 

31 
Nguyễn Thị Hải 

Châu 

2188/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, Khoa 

KB-CC-HSTC và Chống 

độc-RHM-TMH 

 

32 Lê Thị Hoa Thắm 
001840/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, Khoa 

KB-CC-HSTC và Chống 

độc-RHM-TMH 

 

33 
Trần Thị Thanh 

Huyền 

000358/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Thực thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn Nội khoa, Nhi 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

Bác sĩ hạng III, Khoa Ngoại-

PT-Gây mê HS-CSSKSS và 

Phụ sản 

 



 

 

  

khoa, Ngoại Khoa, Sản phụ 

khoa (theo QĐ số 267/QĐ-

YTST, ngày 13/11/2019); 

- Khám, điều trị và thực hiện các 

danh mục kỹ thuật chuyên khoa 

Phụ Sản (theo QĐ số 323/QĐ-

YTST ngày 11/12/2019); 

- Siêu âm Sản phụ khoa; Cấy rút 

que tránh thai Implanon NXT; 

Phá thai nội khoa; Đỡ Sanh - 

Mổ lấy thai; Soi cổ tử cung; Phá 

thai an toàn; Sơ, cấp cứu và điều 

trị bỏng (theo QĐ số 324/QĐ-

YTST ngày 11/12/2019). 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

34 Trần Thị Nhung 
000356/KT-

CCHN 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh; 

- Thực hiện công tác khám chữa 

bệnh theo nguyên lý y học gia 

đình (QĐ số 338/QĐ-YTST 

ngày 19/12/2019). 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Hộ sinh hạng IV, Khoa 

Ngoại-PT-Gây mê HS-

CSSKSS và Phụ sản 

 

35 Nguyễn Thị Huyền 
000333/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Hộ sinh hạng IV, Khoa 

Ngoại-PT-Gây mê HS-

CSSKSS và Phụ sản 

 

36 Nguyễn Thị Vi 
000393/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Hộ sinh hạng III, Khoa 

Ngoại-PT-Gây mê HS-

CSSKSS và Phụ sản 

 

37 
Nguyễn Thị Kim 

Nhự 

001988/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội Vụ. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Hộ sinh hạng IV, Khoa 

Ngoại-PT-Gây mê HS-

CSSKSS và Phụ sản 

 

38 Thang Thị Giang 
000355/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

Hộ sinh hạng IV, Khoa 

Ngoại-PT-Gây mê HS-
 



 

 

  

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

CSSKSS và Phụ sản 

39 Ngô Thị Mỹ Hòa 
001813/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Hộ sinh hạng IV, Khoa 

Ngoại-PT-Gây mê HS-

CSSKSS và Phụ sản 

 

40 Đỗ Văn Thành 
000405/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại 

Khoa, Sản phụ khoa (theo QĐ 

số 287/QĐ-YTST, ngày 

18/11/2019); 

- Siêu âm Nhi tổng quát, siêu âm 

sản phụ khoa, điện tâm đồ cơ 

bản và nâng cao (Theo Quyết 

định số 355/QĐ-YTST ngày 

25/12/2019); 

- Thực hiện kỹ thuật Khám, Nội 

soi và điều trị các bệnh Tai Mũi 

Họng (Theo Quyết định số 

303/QĐ-SYT ngày 26/7/2016 

của Sở Y tế). 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Khoa Nội-

Nhi-Truyền nhiễm 

 

41 Nguyễn Thị Quỳnh 
000416/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng III, Khoa 

Nội-Nhi-Truyền nhiễm 

 

42 
Trương Thị Kim 

Thẩm 

000406/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại 

Khoa, Sản phụ khoa (theo QĐ 

số 286/QĐ-YTST, ngày 

18/11/2019); 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Khoa Nội-

Nhi-Truyền nhiễm 

 



 

 

  

- Thực hiện Nội soi tiêu hóa 

chẩn đoán, điện tâm đồ cơ bản 

và nâng cao (theo Quyết định số 

359/QĐ-YTST ngày 

30/12/2019). 

43 A Bnao 
000399/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại 

Khoa, Sản phụ khoa (theo QĐ 

số 278/QĐ-YTST, ngày 

15/11/2019); 

- Thực hiện kỹ thuật Nội soi dạ 

dày - thực quản (theo QĐ số 

297/QĐ-SYT ngày 26/7/2016). 

-Thực hiện Kỹ thuật Siêu âm 

tổng quát (Theo QĐ số 54/QĐ-

YTST ngày 07/4/2023. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Khoa Nội-

Nhi-Truyền nhiễm 

 

44 Y Ngla 
2409/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

 -Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại 

Khoa, Sản phụ khoa (theo QĐ 

số 372/QĐ-YTST, ngày 

28/12/2020). 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Khoa Nội-

Nhi-Truyền nhiễm 

 

45 
Thạch Thị Thúy 

Hằng 

000346/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, Khoa 

Nội-Nhi-Truyền nhiễm 

 

46 Trần Thị Hồng Văn 
000421/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, Khoa 

Nội-Nhi-Truyền nhiễm 

 

47 Võ Thị Thúy Hằng 
000348/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Điều dưỡng hạng IV, Khoa 

Nội-Nhi-Truyền nhiễm 

 



 

 

  

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

 

48 Nguyễn Thị Thảo 
000388/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, Khoa 

Nội-Nhi-Truyền nhiễm  

 

49 Hà Thị Tới 
000424/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, Khoa 

Nội-Nhi-Truyền nhiễm 

 

50 Nguyễn Thị Hường 
000361/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng III, Khoa 

Nội-Nhi-Truyền nhiễm 

 

51 
Trương Thị Phương 

Thảo 

002083/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội Vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, Khoa 

Nội-Nhi-Truyền nhiễm 

 

52 Đặng Thanh Hưng 
2184/KT-

CCHN 

- Chuyên khoa Xét nghiệm; 

- Phụ trách quản lý chất lượng 

xét nghiệm (Theo Quyết định số 

109/QĐ-YTST ngày 06/5/2019); 

- Thực hiện Kỹ Thuật xét 

nghiệm chuyên ngành Vi Sinh Y 

học lâm sàng (theo QĐ số 

590/QĐ-YTST, ngày 

23/12/2022). 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Kỹ thuật Y hạng III, Khoa 

XN - CĐHA 

 

53 
Choong Thị Thúy 

Trà 

001815/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Bác sĩ hạng III, Khoa XN - 

CĐHA 

 



 

 

  

môn Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại 

Khoa, Sản phụ khoa (theo QĐ 

số 279/QĐ-YTST, ngày 

15/11/2019); 

- Thực hiện siêu âm bụng tổng 

quát; siêu âm mạch máu (Theo 

Quyết định số 253/QĐ-YTST 

ngày 26/8/2020). 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

54 Hoàng Văn Linh 
001807/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hình ảnh y học. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Kỹ thuật Y hạng IV, Khoa 

XN - CĐHA 

 

55 Trương Văn Mến 
000369/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hình ảnh y học. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Kỹ thuật Y hạng IV, Khoa 

XN - CĐHA 

 

56 Nguyễn Trung Tuyến 
000423/KT-

CCHN 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Xét nghiệm; 

- Thực hiện nhiệm vụ xét 

nghiệm chuyên ngành Hóa sinh 

- Huyết học - Vi sinh (theo QĐ 

số 591/QĐ-YTST ngày 

23/12/2022). 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Kỹ thuật Y hạng IV, Khoa 

XN - CĐHA 

 

57 Nguyễn Thị Thơm 
000366/KT-

CCHN 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Xét nghiệm; 

- Thực hiện ký kết quả xét 

nghiệm tại Trung tâm Y tế 

huyện Sa Thầy (Theo QĐ số 

55/QĐ-YTST ngày 02/3/2021); 

- Thực hiện Kỹ Thuật xét 

nghiệm Chẩn đoán Vi Sinh Vật 

(theo QĐ số 589/QĐ-YTST 

ngày 23/12/2022). 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Kỹ thuật Y hạng III, Khoa 

XN - CĐHA 

 

58 Trương Thị Lệ Thủy 
000402/KT-

CCHN 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Xét nghiệm; 

- Thực hiện xét nghiệm chuyên 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Kỹ thuật Y hạng III, Khoa 

XN - CĐHA 

 



 

 

  

ngành vi sinh y học lâm sàng 

(theo QĐ số 588/QĐ-YTST 

ngày 23/12/2022). 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

59 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Liên 

000336/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Y sĩ hạng IV, Khoa YHCT 

và PHCN 

 

60 Nguyễn Thị Thùy 
001485/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về: Điều dưỡng, VLTL-

PHCN, châm cứu. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, Khoa 

YHCT và PHCN 

 

61 Y Đưnh 
001875/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Khám, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền (theo Quyết định số 

475/QĐ-SYT, ngày 15/8/2017); 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại 

Khoa, Sản phụ khoa (theo QĐ 

số 357/QĐ-YTST, ngày 

27/12/2019). 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Khoa YHCT 

và PHCN 

 

62 Hà Thị Đảng 
2605/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Khám chữa bệnh đa khoa 

(Theo QĐ số 240/QĐ-YTST 

ngày 03/8/2021); 

- Khám chữa bệnh đa khoa và 

phục hồi chức năng (Theo 

Thông báo số 1157/TB-YTST, 

ngày 02/8/2021). 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Khoa YHCT 

và PHCN 

 

63 Trịnh Thế Vũ 
001819/KT-

CCHN 

- Thực các kỹ thuật chuyên môn 

về vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng; 

- Thực hiện kỹ thuật châm cứu 

cơ bản (Theo Quyết định số 

56/QĐ-YTST ngày 06/3/2019 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Kỹ thuật Y hạng IV, Khoa 

YHCT và PHCN 

 



 

 

  

của TTYT Sa Thầy). 

64 Hoàng Thanh Nam 
000341/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Y sĩ hạng IV, Khoa YHCT 

và PHCN 

 

65 Trần Văn Tú 
000353/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT; 

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị 

liệu - Phục hồi chức năng (theo 

QĐ 305/QĐ-SYT ngày 

26/7/2016 của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum) 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Y sĩ hạng IV, Khoa YHCT 

và PHCN 

 

66 Nguyễn Thị Ý Nhi 
000340/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Y sĩ hạng IV, Khoa YHCT 

và PHCN 

 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc6: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc7 

1 Đặng Thị Thúy Hiệp 

Bán lẻ thuốc; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của quầy 

thuốc 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: Buổi sáng 

từ 7h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Dược sĩ hạng III, Khoa dược - TTB - VTYT 

2 Nguyễn Thị Thanh Thúy 

Bán lẻ thuốc; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của quầy 

thuốc 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: Buổi sáng 

từ 7h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Dược hạng IV, Khoa dược - TTB - VTYT 

                                           
6 Ghi danh sách người tham gia khám bệnh chữa bệnh nhưng không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề. 
7 Ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân công đảm nhiệm. 



 

 

  

3 Trịnh Tám 

Bán lẻ thuốc; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của quầy 

thuốc và tủ thuốc 

trạm y tế xã 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: Buổi sáng 

từ 7h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Dược hạng IV, Khoa dược - TTB - VTYT 

4 Lê Văn Minh 

Bán lẻ thuốc; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của quầy 

thuốc 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: Buổi sáng 

từ 7h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Dược hạng IV, Khoa dược - TTB - VTYT 

5 Phạm Nhật Hoàng 

Bán lẻ thuốc; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của quầy 

thuốc 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: Buổi sáng 

từ 7h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Dược hạng IV, Khoa dược - TTB - VTYT 

  



 

 

  

II. TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN 

1. Địa chỉ: Số 43, Đường Trường Chinh, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn 

Biến động nhân 

sự 

1 Lê Thị Ánh Nga 
000415/KT-

CCHN 

- Thực hiện Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa.Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ truyền (theo 

quyết định số 216/QĐ-YTST, 

ngày 04/9/2019) 

- Thực hiện Kỹ thuật Siêu âm 

tổng quát (Theo QĐ số 55/QĐ-

YTST ngày 07/4/2023. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Trạm 

Thị Trấn 

 

2 Đào Thị Ba 
000428/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, 

Trạm Thị Trấn 

 

3 Nguyễn Thị Chung 
000408/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Hộ sinhhạng IV, Trạm 

Thị Trấn 

 

4 Y Lách 
000379/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; 

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền (theo QĐ số 

304/QĐ-SYT ngày 26/7/2016 

của Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Y sĩ hạng IV, Trạm Thị 

Trấn 

 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên Văn bằng Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, Vị trí làm việc 



 

 

  

chuyên môn chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 

1 Phạm Thị Tâm Trang 

Buôn bán dược 

liệu, thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu; 

Bán lẻ thuốc đông 

y, thuốc từ dược 

liệu, Quầy thuốc, 

Đại lý thuốc 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Dược hạng IV, Trạm Thị Trấn 

 

II. TRẠM Y TẾ XÃ SA NHƠN 

1. Địa chỉ: Thôn Nhơn Khánh, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày. 
3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn 

Biến động nhân 

sự 

1 Phạm Thị Thu Hiền 
000386/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng III, 

Trạm Sa Nhơn 

 

2 A Bih 
000420/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Khám bệnh chữa bệnh thông 

thường chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt (theo Quyết định số 

274/QĐ-SYT ngày 07/5/2018); 

- Thực hiện các kỹ thuật siêu âm 

tổng quát (theo Quyết định số 

384/QĐ-SYT ngày 23/8/2016). 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Trạm 

Sa Nhơn 

 

3 
Nguyễn Thị Hồng 

Đào 

2478/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Hộ sinh hạng IV, Trạm 

Sa Nhơn 

 



 

 

  

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

4 Lý Thị Cẩm Oanh 
2154/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Dân số hạng IV, Trạm 

Sa Nhơn 

 

5 Lu Ka Hum 
000417/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; 

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền (theo QĐ số 

471/QĐ-SYT ngày 15/8/2017 

của Sở Y tế tỉnh Kon Tum). 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Y sĩ hạng IV, Trạm Sa 

Nhơn 

 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 Thiều Thị Thanh An 

Quầy thuốc, đại lý 

thuốc; Buôn bán 

dược liệu, thuốc 

đông y, thuốc từ 

dược liệu; Bán lẻ 

thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu; 

Tủ thuốc Trạm Y 

tế 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Dược hạng IV, Trạm Sa Nhơn 

 

II. TRẠM Y TẾ XÃ MÔ RAI 

1. Địa chỉ: Làng Kênh, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày. 
3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  
Số chứng 

chỉ hành 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

Vị trí chuyên 

môn 

Biến động nhân 

sự 



 

 

  

nghề bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

1 A Bắp 
000395/KT- 

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Thực hiện Kỹ thuật siêu âm 

tổng quát (theo Quyết định số 

51/QĐ-YTST ngày 11/02/2020) 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Trạm 

Mô Rai 

 

2 Huỳnh Thế Duy 
2889/KT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Trạm 

Mô Rai 

 

3 Tống Đăng Quyết 
000391/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, 

Trạm Mô Rai 

 

4 Nguyễn Thị Hương 
000411/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Hộ sinh hạng IV, Trạm 

Mô Rai 

 

5 A Ngui 
000382/KT-

CCHN 

- Thực hiện Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Thực hiện Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ truyền 

(Theo Quyết định số 173/QĐ-

YTST ngày 09/6/2020). 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Y sĩ hạng IV, Trạm Mô 

Rai 

 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 Trần Thị Mỹ Duyên 

Bán lẻ thuốc; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của tủ 

thuốc trạm Y tế xã 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Dược hạng IV, Trạm Mô Rai 

 



 

 

  

II. TRẠM Y TẾ XÃ SA SƠN 

1. Địa chỉ: Thôn 2, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn 

Biến động nhân 

sự 

1 Vi Văn Khuyên 
000412/KT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Y sĩ hạng IV, Trạm Sa 

Sơn 

 

2 A Sân 
000403/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền (theo QĐ số 

365/QĐ-SYT ngày 20/7/2017 

của Sở Y tế tỉnh Kon Tum); 

- Thực hiện siêu âm tổng quát 

(theo quyết định số 316/QĐ-

YTST ngày 05/12/2020). 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Trạm 

Sa Sơn 

 

3 Huỳnh Thị Thu Hà 
000425/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, 

Trạm Sa Sơn 

 

4 
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm 

000381/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Hộ sinh hạng IV, Trạm 

Sa Sơn 

 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 



 

 

  

1 Phạm Lê Thanh Thảo 

Bán lẻ thuốc; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của tủ 

thuốc trạm Y tế xã 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Dược hạng IV, Trạm Sa Sơn 

2 Trần Thị Xao 

Buôn bán dược 

liệu, thuốc Đông y, 

thuốc từ dược liệu; 

Quầy thuốc, Đại lý 

thuốc; Tủ thuốc 

trạm Y tế xã 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Dược hạng IV, Trạm Sa Sơn 

 

II. TRẠM Y TẾ XÃ SA NGHĨA 

1. Địa chỉ: Thôn Nghĩa Long, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn 

Biến động nhân 

sự 

1 Võ Thanh Phương 
000418/KT-

CCHN 

- Thực hiện Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền (theo quyết định 

số 59/QĐ-YTST, ngày 

20/03/2019). 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Y sĩ hạng IV, Trạm Sa 

Nghĩa 

 

2 Y Dức 
000431/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Thực hiện khám chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền và thực 

hiện siêu kỹ thuật âm tổng quát 

(theo QĐ số 315/QĐ-YTST 

ngày 04/12/2019). 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Trạm 

Sa Nghĩa 

 

3 Hồ Thị Từ 
000342/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

Điều dưỡng hạng IV, 

Trạm Sa Nghĩa 
 



 

 

  

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

4 
Nguyễn Thị Kiều 

Oanh 

000426/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Hộ sinh hạng IV, Trạm 

Sa Nghĩa 

 

5 Lê Thị Tuyên 
2556/KT-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Dân số hạng IV, Trạm 

Sa Nghĩa 

 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 Nguyễn Thị Như Quỳnh 
Quầy thuốc, đại lý 

thuốc. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Dược hạng IV, Trạm Sa Nghĩa 

 

II. TRẠM Y TẾ XÃ SA BÌNH 

1. Địa chỉ: Thôn Bình Trung, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn 

Biến động nhân 

sự 

1 A Úy 
000397/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Trạm 

Sa Bình 

 



 

 

  

Khoa, Sản phụ khoa (theo QĐ 

số 227/QĐ-YTST, ngày 

14/04/2022); 

- Thực hiện Kỹ thuật siêu âm 

1tổng quát (theo Quyết định số 

358/QĐ-YTST ngày 

30/12/2019) 

2 Nguyễn Thị Phượng 
000413/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Hộ sinh hạng IV, Trạm 

Sa Bình 

 

3 Lê Thanh Tuyền 
002020/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa.Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền (theo QĐ 

số 365/QĐ-SYT ngày 20/7/2017 

của Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Y sĩ hạng IV, Trạm Sa 

Bình 

 

4 Võ Sỹ Điển 
000429/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, 

Trạm Sa Bình 

 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 Võ Thị Đặng Hồng Duyên 

Buôn bán dược liệu, 

thuốc đông y, thuốc 

từ dược liệu; Bán lẻ 

thuốc đông y, thuốc 

từ dược liệu, Quầy 

thuốc, Đại lý thuốc 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Dân số hạng IV, Trạm Sa Bình 

2 Lương Thị Hoàng Anh 

Quầy thuốc, đại lý 

thuốc; Buôn bán 

dược liệu thuốc đông 

y, thuốc từ dược liệu; 

Bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Dược hạng IV, Trạm Sa Bình 



 

 

  

 

II. TRẠM Y TẾ XÃ YA TĂNG 

1. Địa chỉ: Làng Lút, xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn 

Biến động nhân 

sự 

1 Y Giang 
001510/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

-Thực hiện các kỹ thuật điện tim 

cơ bản và siêu âm tổng quát 

(theo Quyết định số 266/QĐ-

SYT ngày 07/5/2018). 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Trạm 

Ya Tăng 

 

2 Y Yin 
2155/KT-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00 tại TYT Hơ Moong; 

Trực 24/24 giờ trong các ngày được 

phân công. 

Y sỹ, Trạm Y tế xã Ya 

Tăng 

 

3 Trần Thị Hoa 
000378/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, 

Trạm Ya Tăng 

 

4 Phan Thị Nga Nhi 
001509/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, 

Trạm Ya Tăng 

 

5 Nguyễn Đình Đạt 
2608/KT-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh,chữa bệnh thông thường 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

Dân số hạng IV, Trạm 

Ya Tăng 
 



 

 

  

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 Nguyễn Quốc Long 

Bán lẻ thuốc; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của quầy 

thuốc và tủ thuốc 

trạm Y tế xã 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Dược hạng IV, Trạm Ya Tăng 

 

II. TRẠM Y TẾ XÃ YA LY 

1. Địa chỉ: Làng Chứ, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn 

Biến động nhân 

sự 

1 Trương Thị Bình 
000338/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, 

Trạm Ya Ly 

 

2 Y Tằm 
002081/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Khám bệnh chữa bệnh thông 

thường chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt (theo Quyết định số 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Trạm 

Ya Ly 

 



 

 

  

265/QĐ-SYT ngày 07/5/2018). 

-  Thực hiện Kỹ thuật Siêu âm 

tổng quát (Theo QĐ số 57/QĐ-

YTST ngày 07/4/2023. 

3 Hồ Thị Lương 
000392/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Hộ sinh hạng IV, Trạm 

Ya Ly 

 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 Trịnh Thị Hà 

Bán lẻ thuốc; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của tủ 

thuốc trạm Y tế xã 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Dược hạng IV, Trạm Ya Ly 

 

II. TRẠM Y TẾ XÃ HƠ MOONG 

1. Địa chỉ: Thôn Đắk Wớk, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn 

Biến động nhân 

sự 

1 Nguyễn Xuân Tấn 
000380/KT-

CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa.Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ truyền 

(Theo Quyết định số 181/QĐ-

YTST ngày 18/6/2020) 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00 tại TYT Hơ Moong; 

Trực 24/24 giờ trong các ngày được 

phân công. 

Y sĩ hạng IV, Trạm Hơ 

Moong 

 



 

 

  

2 A Hữu 
000396/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Bổ sung hoạt động chuyên 

môn thực hiện kỹ thuật Siêu âm 

tổng quát (theo Quyết định số 

298/QĐ-SYT ngày 26/7/2016). 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Trạm 

Hơ Moong 

 

3 A Lụa 
001562/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, 

Trạm Hơ Moong 

 

4 Phạm Thị Diệu Hiền 
000389/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Hộ sinh hạng IV, Trạm 

Hơ Moong 

 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 Nguyễn Thị Ngọc Phương 

Quầy thuốc, đại lý 

thuốc; Buôn bán 

dược liệu, thuốc 

đông y, thuốc từ 

dược liệu; Bán lẻ 

thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu; 

Tủ thuốc Trạm Y 

tế 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Dược hạng IV, Trạm Hơ Moong 

2 Mai Thị Nhịp 

Buôn bán dược 

liệu, thuốc Đông y, 

thuốc từ dược liệu; 

Bán lẻ thuốc đông 

y, thuốc từ dược 

liệu; Quầy thuốc, 

Đại lý thuốc; Tủ 

thuốc trạm Y tế 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Dân số hạng IV, Trạm Hơ Moong 

 



 

 

  

II. TRẠM Y TẾ XÃ RỜ KƠI 

1. Địa chỉ: Làng Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn 

Biến động nhân 

sự 

1 Trần Thị Lệ Ngân 
000404/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Thực hiện khám và điều trị các 

bệnh về Mắt tại Trung tâm Y tế 

huyện Sa Thầy (theo QĐ số 

365/QĐ-YTST ngày 

30/12/2019); 

- Thực hiện khám, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền (theo QĐ 

số 367/QĐ-YTST ngày 

30/12/2019). 

- Thực hiện Kỹ thuật Siêu  âm 

tổng quát (Theo QĐ số 56/QĐ-

YTST ngày 07/4/2023. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Bác sĩ hạng III, Trạm 

Rờ Kơi 

 

2 Mai Trọng Cường 
000372/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 4 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Riêng Thứ 2, Thứ 3: 

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi 

chiều từ 13h00 đến 17h30; Trực 24/24 

giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, 

Trạm Rờ Kơi   

 

3 Ngô Thị Mỹ Linh 
000343/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Hộ sinh. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Hộ sinh hạng IV, Trạm 

Rờ Kơi 

 

4 Y Dãi 
2447/KT-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh,chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

Y sĩ hạng IV, Trạm Rờ 

Kơi 

 



 

 

  

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

các ngày được phân công. 

5 Nguyễn Đình Thìn 
2153/KT-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh,chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Dân số hạng IV, Trạm 

Rờ Kơi 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 A Điệp 

Bán lẻ thuốc; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của quầy 

thuốc, tủ thuốc của 

Trạm y tế xã và cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Dược hạng IV, Trạm Rờ Kơi 

 

II. TRẠM Y TẾ XÃ YA XIÊR 

1. Địa chỉ: Thôn Ya De, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn 

Biến động nhân 

sự 

1 Y Blứt 
2174/KT-

CCHN 

- Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

Bác sĩ hạng III, Trạm 

Ya Xiêr 
 



 

 

  

- Thực hiện kỹ thuật khám chữa 

bệnh tại Trạm Ya xiêr (QĐ số 

62/QĐ-YTST ngày 16/3/2021 

của TTYT) Thực hiện kỹ thuật  

Điện tim cơ bản (Theo Quyết 

định số 267/QĐ-SYT ngày 

7/5/2018); 

- Thực hiện Kỹ thuật siêu âm 

tổng quát (theo Quyết định sô 

217/QĐ-YTST ngày 04/9/2019 

của TTYT huyện Sa Thầy). 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

2 Võ Văn Cường 
000345/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Điều dưỡng. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Điều dưỡng hạng IV, 

Trạm Ya Xiêr 

 

3 Huỳnh Thị Mùi 
000334/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về Xét nghiệm. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Kỹ thuật y hạng IV, 

Trạm Ya Xiêr 

 

4 Trương Thị Nga 
000332/KT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Y sĩ hạng IV, Trạm Ya 

Xiêr 

 

5 Nguyễn Thị Tốt 
2810/KT- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 

13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong 

các ngày được phân công. 

Dân số hạng IV, Trạm 

Ya Xiêr 

 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 Nguyễn Thị Hoài Trang 
Quầy thuốc, đại lý 

thuốc. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, 

buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công. 

Dược hạng IV, Trạm Ya Xiêr 
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